LỊCH  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

	THỨ
	BUỔI 
	T. ANH
	MÚA
	VẼ
	VÕ
	CHG
	ĐÀN
	TVĐ
	THÁP TN
	READY

	2
	S
	Ca 1: C5

Ca 2: C2

Ca 3: B1
Ca 4: A2
	Ca 1: MGL

Ca 2: MGN

Ca 3: MGB
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	Ca 1: B2

Ca 2: C3

Ca 3: C4
Ca 4: A1
	
	
	
	Ca 1: MGL         

Ca 2: MGN
	
	
	
	

	3
	S
	Ca 1: C3

Ca 2: C4

Ca 3: A1

Ca 4: A2
	
	
	Ca 1: MGN

Ca 2: MGL

Ca 3: MGB

	
	
	Ca 1: D1

Ca 2: D2

Ca 3: D3
Ca 4: D4
	
	

	
	C
	
	
	Ca 1: MGB
	
	
	
	
	Ca 1: MGN

Ca 2: MGB

Ca 3: MGL
	

	4
	S
	Ca 1: C5

Ca 2: C2

Ca 3: B1

Ca 4: B2
	
	Ca 1: MGN
Ca 2: MGL

	
	
	Ca 1: MGL


	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ca 1: MGN
          MGL
Ca 2: MGB

	5
	S
	Ca 1: C3

Ca 2: C4

Ca 3: C5
Ca 4: B1
	
	
	
	
	
	Ca 1: D1

Ca 2: D2

Ca 3: D3
Ca 4: D4
	
	

	
	C
	
	
	
	Ca 1: MGB

Ca 2: MGN

Ca 3: MGL
	
	
	
	
	

	6
	S
	Ca 1: A1

Ca 2: B2

Ca 3: A2
Ca 4: C2
	Ca 1: MGN
Ca 2: MGL
Ca 3: MGB
	
	
	Ca 1: C5 – C3 

          C2 – C4 
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	Ca 1: MGN
Ca 2: MGB
	
	
	


* Lưu ý:  
	- Đối với môn Con học giỏi; đàn; vẽ: 60 phút/2 tiết/buổi:
	Sáng:   
	Ca 1: 8h30 – 9h30
	Ca 2: 9h30 – 10h30
	
	

	
	Chiều:  
	Ca 1:2h15 – 3h15
	Ca 2: 3h15 – 4h15.
	
	

	- Đối với môn Tiếng Anh: 30 phút/1tiết/buổi:
	Sáng:   
	Ca 1: 8h30 – 9h00
	Ca 3: 9h – 9h30
	Ca 3: 9h30 – 10h   
	Ca 4: 10h – 10h30

	
	Chiều:  
	Ca 1: 2h15 – 2h55
	Ca 2: 2h55 – 3h35 
	Ca 3: 3h35 – 4h15
	

	- Đối với môn: Võ, múa, TVĐ: 30 phút/1tiết/buổi:
	Sáng:   
	Ca 1: 8h30 – 9h00  
	Ca 2: 9h00 – 9h30  
	Ca 3: 9h30 - 10h
	

	
	Chiều:  
	Ca 1: 2h15 – 2h45
	Ca 2: 2h45 – 3h15
	Ca 3: 3h15 – 3h45.
	


- Phân công: Đ/c Hiền phụ trách lớp Tiếng Anh – Vẽ - Tháp TN


    Đ/c Nguyệt phụ trách lớp: Múa – Con học giỏi.



    Đ/c Tuấn phụ trách lớp: Võ – Đàn - Ready
